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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Thực tập giáo học ĐVL 1 (3TC)
Educational interships - Geophysics 1
Mã số học phần: 7060128
Số tín chỉ học phần: 3 TC
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết:  0 ;                 Bài tập: 0;                        Thực hành: 0; 
Thực tập: 4 tuần;            Đồ án: 0;                          Tự học: 90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Địa vật lý
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Kiều Duy Thông	0601-07
2. TS Trần Danh Hùng	0601-08
3. TS Dương Văn Hào	0601-13
4. ThS. Phạm Ngọc Kiên	0601-19
5. ThS. Phan Thị Hồng	0601-16
6. KS. Trần Văn Hữu	0601-20
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Dầu khí.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Thăm dò trọng lực; Thăm dò điện 1; Thăm dò từ; Thăm dò phóng xạ
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các quy phạm thăm dò Địa vật lý bao gồm thực tập giáo học thăm dò điện, thực tập giáo học thăm dò phóng xạ; thực tập giáo học thăm dò trọng lực, thực tập giáo học thăm dò từ. Từ đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào thực tế.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nguyên lý hoạt động của máy Thăm dò điện, máy Thăm dò phóng xạ, máy Thăm dò Từ, Thăm dò trọng lực.
4.1.2. Ứng dụng các phương pháp xử lý trong xử lý tài liệu Địa vật lý.
4.1.3. Ứng dụng các phương pháp Địa vật lý trong khảo sát thực địa.
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Nắm rõ được nguyên lý hoạt động của các máy Thăm dò điện, máy Thăm dò phóng xạ, máy Thăm dò từ, máy Thăm dò trọng lực.
4.2.2. Sử dụng thành thạo các máy Địa vật lý.
4.2.3. Nắm được các phương pháp xử lý tài liệu Địa vật lý.
4.2.4. Hiểu và biết cách triển khai đo Địa vật lý trên thực địa.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nguyên lý đo của các máy Địa vật lý, Thực tập giáo học môn Thăm dò điện; Thực tập giáo học môn Thăm dò phóng xạ; Thực tập giáo học môn Thăm dò trọng lực; Thực tập giáo học môn thăm dò từ. Tổ chức và khảo sát Địa vật lý trên thực địa.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tuần
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thực tập giáo học Thăm dò trọng lực
	01
	4.1.1

	Bài 1
	Giới Thiệu máy và cách đo máy trọng lực Thạch anh không ổn định WS-100
	
	

	Bài 2
	Tính Toán Số liệu đo thực tế
	
	4.1.3

	Bài 3
	Cân bằng mạng lưới tựa
	
	4.1.2

	Chương 2
	Thực tập giáo học môn Thăm dò điện
	01
	4.1.1

	Bài 1
	Giới thiệu máy móc và thiết bị
	
	

	Bài 2
	Đo đạc thực tập, ghi chép số liệu
	
	4.1.3

	Bài 3
	Xử lý tài liệu
	
	4.1.2

	Bài 4
	Vẽ lát cắt địa chất và giải thích địa chất
	
	

	Chương 3
	Thăm dò giáo học môn Thăm dò phóng xạ
	01
	

	Bài 1
	Giới thiệu máy thăm dò phóng xạ đo suất liều bức xạ CPП68-01 và máy đo suất liều tương đương bức xạ DKS96
	
	4.1.1

	Bài 2
	Các khái niệm cơ bản trong An toàn bức xạ
	
	4.1.1

	Bài 3
	Khảo sát và tính toán số liệu
	
	4.1.2, 4.1.3

	Chương 4
	Thực tập giáo học Thăm dò Từ
	01
	4.1.1

	Bài 1
	Giới thiệu nguyên lý và cách đo của máy thăm dò từ Proton
	
	

	Bài 2
	Khảo sát và thu thập số liệu
	
	4.1.3

	Bài 3
	Xử lý và luận giải kết quả
	
	4.1.2


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành máy.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành và khảo sát ngoài thực địa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Lê Khánh Phồn, 2006. Giáo trình Thăm dò phóng xạ, NXB GTVT. Hà Nội. 
	

	[2] Nguyễn Trọng Nga, 2006. Giáo trình Thăm dò điện trở và điện hóa. NXB GTVT. Hà Nội
[3] Bùi Thế Bình, 2000. Bài giảng Phương pháp từ. ĐH Mỏ - Địa Chất.
[4] Đào Ngọc Tường, 2001. Bài giảng Phương pháp thăm dò trọng lực. NXB Đại học Mỏ - Địa chất. 
	










11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	STT
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập

	Thực hành
(tuần)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 Thực tập giáo học Thăm dò trọng lực
Bài 1 Giới thiệu máy và cách đo trọng lực Thạch anh không ổn định WS-100
Bài 2 Tính toán số liệu đo thực tế
Bài 3 Cân bằng mạng lưới tựa
	
	
	1 tuần
	
+Tài liệu [4] đọc hiểu chương 1, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy trọng lực.

	2
	Chương 2 Thực tập giáo học môn Thăm dò điện
Bài 1 Giới thiệu máy móc và thiết bị
Bài 2 Đo đạc thực tập, ghi chép số liệu.
Bài 3 Xử lý tài liệu 
Bài 4 Vẽ lát cắt địa chất và giải thích địa chất
	
	
	1 tuần
	+ Tài liệu [2] đọc hiểu chương 2, hiểu nguyên lý đo ghi của các máy Thăm dò điện trở suất

	3
	Chương 3	 Thăm dò giáo học môn Thăm dò phóng xạ
Bài 1 Giới thiệu máy thăm dò phóng xạ đo suất liều bức xạ CPП68-01 và máy đo suất liều tương đương bức xạ DKS96
Bài 2 Các khái niệm cơ bản trong An toàn bức xạ
Bài 3 Khảo sát và tính toán số liệu
	
	
	1 tuần
	[bookmark: _GoBack]+ Tài liệu [1] đọc hiểu chương 3, đọc cách ghi và xử lý số liệu.

	4
	Chương 4	 Thực tập giáo học Thăm dò Từ
Bài 1 Giới thiệu nguyên lý và cách đo của máy thăm dò từ Proton
Bài 2 Khảo sát và thu thập số liệu
Bài 3 Xử lý và luận giải kết quả
	
	
	1 tuần
	+ Tài liệu [3] đọc hiểu chương 4, đọc các xử lý số liệu và biểu diễn kết quả.
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